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Stt Họ và tên Năm sinh Nữ Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Họ và  tên cha 

Họ và tên mẹ Mã 

PC 

Tuyển 

mới 

Ghi 

chú 
1 Kpă Sô Thị Kim Hằng 01/11/2020 x Ê Đê Kiến Thiết Kpă Y Him Sô Thị Nhẹt 273   

2 So Phạm Tuấn Đạt 27/11/2020  Chăm Kiến Thiết Phạm Văn Khỏe So Thị Ngọc  321   

3 Đỗ Hoàng Kim 27/09/2020 x  Kiến Thiết Đỗ Tấn Tài Đinh Thị Hồng 224   

4 Trần Bảo Ngọc 15/11/2020 x  Kiến Thiết Trần Trong Tuyển Nguyễn Thị Anh Thi 304   

5 Phạm Thị Ngọc Nhẫn 01/10/2020 x  Kiến Thiết Phạm Hải Đăng Ng Thị Hương Sen 49   

6 Ksor Phương Thảo 01/10/2020 x Ê Đê Kiến Thiết Kpă Y Biền Ksor Hờ Hoa 151   

7 So Lê Bình An 25/12/2020 x Chăm Kiến Thiết  Lê Mo Đẹt So Thị Yến 233   

8 Nay Bá Ân 01/07/2020  Ê Đê Kiến Thiết  Kpá Y Khoa Nay Hờ Lút 244   

9 Kpă Hải Đăng 16/07/2020  Hroi Kiến Thiết   Kpă Hờ Thủy 218   

10 Ksor Thanh Hằng 26/07/2020 x Ê Đê Kiến Thiết Nay Y Thi  Ksor H Vân 113   

11 Vũ Cao Gia Hân 29/05/2020 x  Kiến Thiết Vũ Minh Hùng  Cao Thị Ánh Thủy 122   

12 Nay Hờ Hiền 03/06/2020 x Ê Đê Kiến Thiết   Kpă Phông  Nay Hờ Chích 97   

13 Sô Lê Minh Kiệt 22/03/2020  Chăm Kiến Thiết Sô Minh Diệp  ALê Hờ Biên 229   

14 Kpá Hờ Khanh  15/07/2020 x Ê Đê Kiến Thiết Rơ Chăm Y Chất Kpá Hờ Dinh  169   

15 Ksor Hờ Lệ                    03/09/2020 x Ê Đê Kiến Thiết Kpă Y Nhấu  Ksor Hờ Dơn 34   

16 Ksor Anh Minh 19/08/2020  Ê Đê Kiến Thiết Nay Y Đuông  Ksor Hờ Biếp 299   

17 Nay Pă Lan Ngọc 15/08/2020 x Ê Đê Kiến Thiết Kpă Y Ní  Nay Hờ Thai 305   

18 Kpă Y Pháo 16/09/2020  Ê Đê Kiến Thiết Nay Y Hùng Kpă Hờ Toanh 271   

19 Cao Thiên Phú 10/02/2020   Kiến Thiết Cao Hoài Linh Kpă Hờ Hồng 77   

20 Sô Bá Thiên Phú 15/09/2020  Chăm Kiến Thiết Ka Sô Phi So Thị Diễm 260   

21 Kpá Y Su 16/02/2020  Ê Đê Kiến Thiết Rơ Ô Y Đoan Kpá H Ri 259   

22 Rô Y Thiên 28/06/2020  Ê Đê Kiến Thiết   Rô H' Nhút 309   

23 Kpă Thanh Triển 19/09/2020  Ê Đê Kiến Thiết Nay Thuynh Kpă Hờ Vân 303   

24 Lê Nhã Uyên 17/08/2020 x  Kiến Thiết Lê Xuân Quang Cao Đắc Hoàng Oanh 302   

25 Nguyễn Hoàng Uyên 27/03/2020 x  Kiến Thiết Nguyễn Đăng Tiến  Ng Thị Bích Thủy 21   

26 Trương Đào Hoàng Yến  24/07/2020 x  Kiến Thiết Trương Ngọc Hiệp  Đào Thị Gái 212   
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27 Phạm Hờ Hoài An 14/3/2020 x Chăm  Kiến Thiết Phạm Văn Thịnh Hờ Mãi 310 x  

28 Lương Tiến Đạt 17/10/2020   Kiến Thiết Lương Công Thanh Lê Thị Minh Hiếu 54 x  

29 Rơ Ô Y Khánh 17/11/2020  Ê đê Kiến Thiết  R Ô Hờ Nhang 309 x  

30 Kpă Đăng Duy 18/02/2020  Ê Đê Thanh Minh  Siêu Y Dẽ Kpă Hờ Tâm 58   

31 Nguyễn Dương Khôi 26/02/2020   Thanh Minh Ng Trùng Dương Nguyễn Thị Thúy 145   

32 Sô Lê Bảo Thanh 17/01/2020 x H roi Thanh Minh Sô Minh Tâm Lê Thị Tiết 31   

33 Lê Ngọc Khánh Hân 06/03/2020 x  Thanh Minh Lê Khánh Huy Nguyễn Ngọc Hoài Diễm  94   

34 Kpă Xuân Nguyên 15/11/2020  Ê Đê Thanh Minh Rơ Chăm Y Vương Kpă Hờ Châu 54   

35 Sô Minh Nhật  05/09/2020  Hroi Thanh Minh So Y Nhơn Sô Thị Thảo  146   

36 Kpá Hờ Nhuân 06/12/2020 x Ê Đê Thanh Minh  ALê Y Khim Kpá Hờ Đức 131   

37 Rơ Chăm Y Nhưng 20/10/2020  Ê Đê Thanh Minh Kpắ Y Nhơn Rơ Chăm H Nhiệt 118   

38 Nguyễn Kim Tiến 19/07/2020 x  Thanh Minh Nguyễn Ngọc Tâm Trần Thị Linh 169   

39 Phạm Xuân Thiệu 28/11/2020   Thanh Minh Phạm Ngọc Thiều Lương Thị Thanh Gấm 8   

40 Nay Anh Thư 26/12/2020 x Gia Rai Thanh Minh Kpă Y Thông Nay H’ Út 45   

41 Kpắ Bích Trân 16/11/2020 x Chăm Thanh Minh La Mo Y Toàn Kpắ Thị Trưa 165   

42 Phạm Đô 15/4/2020   Đức Bình Tây Phạm Đình Khánh Lễ Vũ Nhật Hạ  x TT 

43 Kpă H’ Lê 11/6/2020 x Gia Rai Gia Lai Rơ Lan Si Kpă H’ Ri  x TT 

44 A Lê An 10/03/2020  Ê Đê Độc Lập C K Pắ Y Hoàng A Lê Hờ Bửu 212   

45 Rơ Chăm Duy Cường 21/04/2020  Ê Đê Độc Lập C Nay Y Xoa Rơ Chăm H Thuý 39   

46 Siu Rơ Chăm Cường 04/05/2020  Ê Đê Độc Lập A  Siu H’ Unh 23   

47 Rơ Ô Y Di 31/07/2020  Ê Đê Độc Lập B Rơ Chăm Y Tiếp Rơ Ô Hờ Da 41   

48 Nay Y Dự 23/07/2020  Ê Đê Độc Lập C Ksor Y Liêng Nay Hờ Dưng 43   

49 Ksor Y Đại 20/08/2020  Ê Đê Độc Lập A K pá Y Thai Ksor H Yên 151   

50 Rah Lan Gia Gin 18/10/2020  Ê Đê Độc Lập A Rơ Chăm Y Đông Rah Lan Hờ Ly 90   

51 A Lê Bảo Hân 14/11/2020 x Ê Đê Độc Lập A Rơ Chăm Y Chiếu A Lê Hờ Khương 101   

52 K pá Hờ Hiếu 23/12/2020 x Ê Đê Độc Lập B Rơ Ô Tân Đô K Pá Hờ Dao 61   

53 Rơ Ô Hờ Khuyết 07/04/2020 x Ê Đê Độc Lập C K pá Y Bao Rơ Ô H B rối 252   

54 Ksor Nay Mộng Kỳ  16/07/2020 x Ê Đê Độc Lập C  Ksor H Liêm 80   

55 Rơ Chăm H Bé Lê 20/10/2020 x Ê Đê Độc Lập C A lê Y Tleng Rơ Chăm H Tranh 244   

56 Rơ Chăm Hờ Liễu 29/04/2020 x Ê Đê Độc Lập C  Rơ Chăm Hờ Dần 267   

57 Rơ Chăm Hờ Mỹ 25/01/2020 x  Ê Đê Độc Lập C Nay Y B Lên Rơ Chăm Hờ Tem 210   

58 K pă Hờ Oanh 27/11/2020 x Ê Đê Độc Lập C Rơ Chăm Y Ron K Pă Hờ Choen 218   



3 

 
59 Rơ Ô H Quy 07/03/2020 x Ê Đê Độc Lập C Ksor Y Sức Rơ Ô H Ngọc 231   

60 K Pă Chăm Tôny 27/10/2020  Ê Đê Độc Lập C  K Pă Hờ Hy 129   

61 Ksor Hoàng Tân 04/11/2020  Ê Đê Độc Lập C Nay Y Tèo Ksor Hờ Ân 119   

62 Ksor Thu 08/02/2020  Ê Đê Độc Lập A K Pă Thông Ksor H Chi 124   

63 K Pắ Y Tiếng 18/07/2020  Ê Đê Độc Lập C Nguyễn Văn Đông K Pắ H Loách 100   

64 Ksor Hờ Tuyên 09/08/2020 x Ê Đê Độc Lập A A Lê Y Nam Ksor H Lút 8   

65 A Lê Y Tý 12/07/2020  Ê Đê Độc Lập A K Pá Y Diên A Lê Hờ Nê 76   

66 Nguyễn Răh Lan Uyên 15/03/2020 x Ê Đê Độc Lập C Nguyễn Phong Răh Lan Hờ Siêu Ban 130   

67 Nay H Vân 30/08/2020 x Ê Đê Độc Lập C  Nay H Trâm 85   

68 Nay Quốc Việt 14/11/2020  Ê Đê Độc Lập A K Pă Y Đơng  Nay H Vưng 156   

69 Ksor H Xuyên 22/03/2020 x Ê Đê Độc Lập C K pă Y Đem Ksor H Vi 146   

70 Rơ Chăm Hờ Dỹ     31/8/2020 x Ê Đê Độc Lập C Nay Y Thuôn Rơ Chăm Hờ Dỹ       260   

71 K Sor H’ Lĩnh       11/6/2020 x Jrai Độc Lập C Nay Y Diệc K Sor H’ Lĩnh      150   

72 Rơ Chăm Y Ngang 31/7/2020  Ê Đê Độc Lập C K Pă Y Nguôn Rơ Chăm Y Ngang      

73 Rơ Ô Hờ Nhung       04/5/2020 x Ê Đê Độc Lập C K Pă Phiên Rơ Ô Hờ Nhung           

74 Rơ Chăm Hờ Nhũng 27/10/2020 x Ê Đê Độc Lập C K pă Y Luất Rơ Chăm Hờ Nhũng     

75 Rơ Chăm Y Qúy        29/01/2020  Ê Đê Độc Lập C  Rơ Chăm Y Qúy           

76 K Pă Hờ Tiến            23/12/2020 x Ê Đê Độc Lập C K sor Y Pốp K Pă Hờ Tiến               

77 R Chăm Hờ Tối         24/1/2020 x Ê Đê Độc Lập C  R Chăm Hờ Tối            

78 K Pắ Hờ Uy               18/5/2020 x Ê Đê Độc Lập C A Lê Noa K Pắ Hờ Uy                  

79 Ksor Thùy Linh 27/01/2020 x Ê đê Độc Lập A Sô Minh Dỏ Ksor H Venh 230 x  

80 Phan Nhật Vy 19/11/2021 x  Kiến Thiết Phan Sanh Nguyễn Thị Thúy  x  

81 Nguyễn Lê Yến Nhi 01/9/2021 x  Kiến Thiết Nguyễn Hữu Thắng Lê Thị Thanh Diệu  x  

82 Kpắ Thị Ngọc My 15/5/2021 x Ê đê Kiến Thiết   Kpắ Hờ Ngới  x  

83 Nay Y Hoàng 17/8/2021   Ê đê Kiến Thiết Kpắ Y Hốt Nay Hờ Chi  x  

84 Nay Linh Miu 24/10/2021 x Ê đê Kiến Thiết Kpă Póc Nay Hờ Chuốt  x  

85 Kpă Khánh Đăng 01/5/2021   Ê đê Kiến Thiết Sô Phong Trào  Kpă Hờ Nhi  x  

86 Nay Na Ly 09/02/2021 x Ê đê Kiến Thiết Ksor Y Nay Nay Hờ Ế  x  

87 Kpá Y Bon 03/5/2021   Ê đê Kiến Thiết   Kpá Hờ Thư  x  

88 Ksor Lê Hoài An  16/3/2021 x Ê đê Kiến Thiết Ksor Y Oanh Lê Thị Hoàn  x  

89 Nguyễn Minh Nhẫn 24/10/2021     Kiến Thiết Nguyễn Minh Tú Kpá Hờ Lung  x  

90 Kpă Kim Luyến 15/7/2021 x Ê đê Kiến Thiết Nay Y Biên Kpă H Nhong  x  

91 Nay Sô Thị Hoa Linh 17/4/2021 x Ê đê Kiến Thiết  Nay Hờ Que  x  

92 Ksor Hoàng Thảo Nguyên 10/02/2021 x Ê đê Kiến Thiết  Ksor Lê Khánh Ly  x  

93 Ksor Nguyễn Mạnh Trường 13/10/2021  Ê đê Kiến Thiết Nguyễn Ngọc Thanh Bảo Ksor Hờ Loang  x  
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94 Nguyễn Ngọc Minh Thư 05/10/2021 x  Kiến Thiết Nguyễn Minh Luân Nguyễn Thị Thúy  x  

95 Nay Y Phan 31/7/2021  Ê đê Kiến Thiết Kpă Y Kiêu Nay Hờ Kray  x  

96 Lê Pă Hoàng Quân 10/02/2021  Ba Na Kiến Thiết Lê Ngọc Quốc Kpă Hờ Bích  x  

97 Kpă Hơ Ngọc 12/3/2021 x Ê đê Kiến Thiết  Kpă Hơ Nhuân  x  

98 Kpắ Y Hon 11/7/2021  Ê đê Kiến Thiết La Mo Y Hoạt Kpắ Hờ Thân  x  

99 Kpă Lê Na 26/4/2021 x Ê đê Kiến Thiết Lê Kim Hiệp Kpă Hờ Ni 284   

100 A Lê Minh Vút 19/10/2021  Chăm Thanh Minh  A Lê Thị Bấng  x  

101 A Lê Minh Vun 19/10/2021  Chăm Thanh Minh  A Lê Thị Bấng  x  

102 Vũ Thị Thanh Tuyền 30/11/2021 x Ba Na Thanh Minh Vũ Văn Tứ Kpắ H Thủy  x  

103 Lê Gia Hưng 03/01/2021     Thanh Minh Lê Minh Hoan Hờ Ánh  x  

104 Lê Thị Ngọc Ly 08/10/2021 x Chăm  Thanh Minh Lê Thanh Tuấn Lê Thị Vinh  x  

105 Võ Ngọc Anh Thư 22/10/2021 x  Thanh Minh Võ Văn My Phạm Thị Kim Hồng  x  

106 Kpá Rah Lan Tân 08/02/2021  Ê đê Độc Lập A Rah Lan Y Anh Kpá Hờ Lý 92 x  

107 Kpá An 27/06/2021  Ê đê Độc Lập A Ksor Y Dan Kpá H Nhin 95 x  

108 Ksor Khánh Nhi 09/03/2021 x Ê đê Độc Lập A Kpắ Y Bốt Ksor Hờ Kiều 91 x  

109 KPă Huỳnh Hải Tâm 28/07/2021  Ê đê Độc Lập A Huỳnh Ngọc Danh Kpă Hờ Pét 67 x  

110 Kpắ Thiên Chương 26/06/2021  Ê đê Độc Lập A Ra Lan Y Dới K pă Hờ Hằng 68 x  

111 Ra Lan My Mỹ 04/11/2021 x Ê đê Độc Lập A  Ra Lan Xu Du A 07 x  

112 Ksor Y Hiếu 03/09/2021  Ê đê Độc Lập A Kpă Siu Ksor Hờ Chi 58 x  

113 KSor Minh Châu 06/12/2021 x Ê đê Độc Lập B  Ksor Hờ Nương 24 x  

114 Kpắ Hờ Nhã 15/01/2021 x Ê đê Độc Lập C Nay Y Lia Kpă H Qúy 03 x  

115 Kpă Y Minh 24/03/2021  Ê đê Độc Lập C Ksor Y Sim Kpă H Ben 09 x  

116 A Lê Y Hoài 15/03/2021  Ê đê Độc Lập C  A Lê Hờ Vân 93 x  

117 Kpá Y Bảnh 20/04/2021  Ê đê Độc Lập C Rơ Chăm Y Hồng KPá Hờ Piên 235 x  

118 Phan Nay Nhật Cường 13/10/2021  Ê đê Độc Lập C Phan Trunbg Kiên Nay Hờ Diên 28 x  

119 Kpá Hờ Thúy 29/04/2021 x Ê đê Độc Lập C  Kpắ Hờ Xưa 98 x  

120 Rơ Chăm Hờ Quế 20/10/2021 x Ê đê Độc Lập C So Y Trưa Rơ Chăm Hờ Biễu 222 x  

121 KPá Gia Hân 29/11/2021 x Ê đê Độc Lập C Kbôr Y Khoa Kpă Hờ Dim 275 x  

122 Rơ Ô Y Thang 11/05/2021  Ê đê Độc Lập C  Rơ Ô  Hờ Lúi 273 x  

123 Rơ Ô Hoàng Long 17/9/2021  Ê đê Độc Lập A Vũ Đức Hạnh Rơ Ô  Hờ Nguyệt 155 x  

124 Rơ Chăm Thiên An 13/8/2021 x Ê đê Độc Lập A Nay Y Chúc Rơ Chăm Hờ Tranh 48 x  

125 Nay Gia Bảo 13/9/2021  Ê đê Độc Lập C Kpă Y Phong Nay Hờ Yên 265 x  

126 A Lê Hờ Nhân 09/03/2021 x Ê đê Độc Lập A KPă Y Hùng A lê Hờ Blăk 150 x  
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127 Nguyễn Khánh Ngân 01/01/2021 x  Độc Lập A  Nguyễn Thị Ngọc Thảo 134 x  

128 Răh Lan Tiến 15/11/2021  Ê đê Độc Lập C Rơ Chăm Y La Răh Lan Hờ Kỳ 163 x  

129 Kpá Hờ Hồng 16/09/2021 x Ê đê Độc Lập A Ksor Y Brao Kpă Hờ Tum 118 x  

130 Kpá Hờ Hương  16/09/2021 x Ê đê Độc Lập A Ksor Y Brao Kpă Hờ Tum 118 x  

131 Nay Y Khang 28/8/2021  Ê đê Độc Lập  A Kpă Y Cham  Nay Hờ Dao 104 x  

132 Rơ Chăm Bảo Trân 21/3/2021 x Ê đê Độc Lập C Nay Y Đông Rơ Chăm Hờ Liễu 196 x  

133 Rơ Ô Y Bảnh 29/10/2021  Ê đê Độc Lập A Ksor Phí Rơ Ô H Mát 100 x  

134 Rơ Ô Hờ Ngân 31/5/2021 x Ê đê Độc Lập B  KPă Y Lóc Rơ Ô Hờ Mưa 46 x  

135 Nay Hờ Da 07/09/2021 x Ê đê Độc Lập C Rơ Chăm Y Kên Nay Hờ Uôn 206 x  

136 Rơ Chăm Hờ Lệ 08/09/2021 x Ê đê Độc Lập C A Lê Y Ngét Rơ Chăm Hờ Rươi 64 x  

137 Ksor Tiểu Minh 28/3/2021 x Ê đê Độc Lập A Nay Y Tông Ksor H’Bler 145 x  

138 Rơ Chăm Minh Trí 26/6/2021  Ê đê Độc Lập C Sô Y Mạnh R Chăm H Thụy  x  

139 Đào Lê Hoài An 15/11/2021 x  Độc Lập C Đào Văn Mai Lê Thị Kim Thoa  x  

140 Trần Phan Gia Huy 18/10/2021   Sơn Phước  Trần Thị Mỹ Thuận  x TT 

141 Kpá Minh Quang 21/10/2021   Chăm  Sơn Hội Kpá Thanh Hưng La Thị Thanh Sửu  x TT 

142 Nguyễn Vũ Đăng Khôi 24/8/2022   Kiến Thiết Nguyễn Nhật Đình Khuê Vũ Thị Kim Thảo  x  

143 Đỗ Tuấn Anh 04/3/2022   Kiến Thiết Đỗ Văn Tài Rơ Ô Hờ Trinh  x  

144 Siu Nguyễn Thị Thảo  18/3/2022 x Gia Rai Kiến Thiết Nguyễn Văn Thật Siu H’ Đuir  x  

145 Nay Sô Hữu Trí 09/5/2022  Ê đê Kiến Thiết Sô Bảo Trọng Nay Hờ Krét  x  

146 Kpă Y Kiệt 16/02/2022  Ê đê Kiến Thiết  Kpă Hờ Nhương  x  

147 Kpá Hờ San 21/02/2022 x Ê đê Kiến Thiết Ksor Y Sức Kpá Hờ Chíp  x  

148 Rơ Ô Thủy Yến 13/5/2022 x Ê đê Kiến Thiết Nay Y Veo Rơ Ô Hờ Choan  x  

149 Nguyễn Lê Trúc My 24/3/2022 x  Thanh Minh Nguyễn Ngọc Phê Lê Thị Bích Thủy  x  

150 A Lê Quang Trúc Nghi 01/9/2022 x Chăm Thanh Minh Quang Văn Ngọc A Lê Thị Khuy  x  

151 Lê Trương Thành 08/8/2022   Thanh Minh Lê Tấn Vũ Trần Thị Mỹ Nhi  x  

152 Nguyễn Thảo An  30/9/2022 x  Thanh Minh Nguyễn Minh Vương Nguyễn Thị Kim Đính  x  

153 Nguyễn Hoàng Gia Kiệt 30/4/2022   Thanh Minh Nguyễn Quốc Dũng Lê Huỳnh Anh Thư  x  

154 A Lê Jun Min 12/6/2022  Hroi Thanh Minh Lê Mo Phướng A Lê Thị Hoa  x  

155 Kpă Thúy Liễu 10/5/2022 x Ê đê Độc Lập A Bùi Văn Xương Kpă Hờ Hưng  x  

156 A Lê Y Chí Thiện 15/7/2022  Ê đê Độc Lập A Kpă Y Nui A Lê H Riêu   x  

157 Nguyễn Bảo An 21/01/2022 x  Độc Lập A Nguyễn Đức Phụng Vũ Thị Anh  x  

158 Hà An Nhiên 30/4/2022 x  Độc Lập A Hà Trọng Nhựt Vũ Thị Kim Anh  x  
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159 Nguyễn Hoàng Anh 18/02/2022   Độc Lập C Nguyễn Văn Thiết Kpá H Ví  x  

160 Kpắ Y RuBi 27/5/2022  Ê đê Độc Lập C Ksor Y Pham Kpắ H Phúc  x  

161 Rơ Chăm Hờ Chi 06/01/2022 x Ê đê Độc Lập C  Rơ Chăm Hờ Ái  x  

162 Lê Thị Ánh Nguyệt  21/03/2022  x   Kiến Thiết Lê Xuân Đạt Nguyễn Thị Thúy Vân  x  

163 Nguyễn Trần Khánh Ngọc 18/8/2022 x  Kiến Thiết Nguyễn Đăng Ngữ Trần Thị Thắm  x TT 

 

Tổng cộng: 163 học sinh; Nữ: 89; Dân tộc: 129; Nữ dân tộc: 68 

Trong đó:  

Trẻ 5 tuổi: 79 học sinh; Nữ: 44; Dân tộc: 65; Nữ dân tộc: 35 

Trẻ 4 tuổi: 62 học sinh; Nữ: 33; Dân tộc: 53; Nữ dân tộc: 27 

Trẻ 3 tuổi: 22học sinh; Nữ: 12; Dân tộc: 11; Nữ dân tộc: 6 

Ea Chà Rang, ngày 19 tháng 6 năm 2025 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Thủy 
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